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THÔNG TƯ

Hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện, khoán chi theo vụ việc và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý 
Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

Căn cứ Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

Căn cứ Nghị định số 80/2015/NĐ-CP ngày 17/9/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;   
Để thực hiện Thông tư liên tịch số 209/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 30     tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan trợ giúp pháp lý nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện, khoán chi theo vụ việc và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện, khoán chi theo vụ việc và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý. 
2. Thông tư này áp dụng đối với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (sau đây gọi tắt là Trung tâm), Chi nhánh của Trung tâm (sau đây gọi tắt là Chi nhánh) và người thực hiện trợ giúp pháp lý.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện 
1. Phù hợp với tính chất, nội dung của từng vụ việc; tạo điều kiện cho Trung tâm, Chi nhánh, người thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý.
2. Khi duyệt thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xem xét thời gian hoặc các công việc thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý của người thực hiện trợ giúp pháp lý phù hợp với thực tế và chịu trách nhiệm về tính hợp lý, hợp pháp của việc phê duyệt.
3. Khi kê khai công việc và thời gian thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý chịu trách nhiệm về tính xác thực của việc kê khai.

4. Khi xác nhận thời gian làm việc của người thực hiện trợ giúp pháp lý, người xác nhận chịu trách nhiệm về tính xác thực của việc xác nhận.
Điều 3. Thời gian tư vấn pháp luật 

1. Thời gian tư vấn pháp luật bằng miệng (được tính bằng giờ) bao gồm:

a) Thời gian trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc với người được trợ giúp pháp lý, người đại diện hoặc thân nhân của họ do người được trợ giúp pháp lý hoặc thân nhân của họ xác định;

b) Thời gian xác minh, làm việc tại cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý do cơ quan, tổ chức, cá nhân đó xác nhận;

c) Thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý; thời gian chuẩn bị tài liệu cho việc tư vấn pháp luật do Trung tâm hoặc Chi nhánh xác nhận trên cơ sở đề xuất của người thực hiện trợ giúp pháp lý.

2. Việc chi trả bồi dưỡng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý đối với vụ việc tư vấn pháp luật bằng văn bản phải căn cứ theo tính chất phức tạp của vụ việc và theo đầu văn bản.

Điều 4. Thời gian tham gia tố tụng

1. Thời gian tham gia tố tụng vụ án hình sự bao gồm:

a) Thời gian gặp gỡ người bị tạm giữ, bị can, bị cáo tại Trại tạm giam, Nhà tạm giữ do cán bộ Trại tạm giam, Nhà tạm giữ xác nhận; trường hợp bị can, bị cáo tại ngoại thì thời gian gặp do người bị buộc tội xác nhận; 

b) Thời gian tham gia hỏi cung bị can, bị cáo hoặc lấy lời khai của người bị hại, người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng với Điều tra viên hoặc Kiểm sát viên do Điều tra viên hoặc Kiểm sát viên hỏi cung hoặc lấy lời khai xác nhận;
c) Thời gian gặp gỡ, làm việc với thân nhân của người bị buộc tội; thời gian gặp gỡ, làm việc với người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và những người tham gia tố tụng khác do những người này xác nhận;

d) Thời gian gặp gỡ, làm việc với người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng theo các giai đoạn tố tụng do người trực tiếp làm việc xác nhận;

đ) Thời gian tham gia các hoạt động tố tụng khác (đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói, thực nghiệm hiện trường,..) cùng với Điều tra viên hoặc Kiểm sát viên do Điều tra viên hoặc Kiểm sát viên xác nhận;

e) Thời gian nghiên cứu hồ sơ, sao chụp và chuẩn bị tài liệu tại cơ quan tiến hành tố tụng theo các giai đoạn tố tụng do đại diện của cơ quan tiến hành tố tụng xác nhận; 

g) Thời gian xác minh, thu thập, đánh giá tài liệu, đồ vật, chứng cứ cần thiết liên quan đến việc bào chữa, bảo vệ; thời gian chuẩn bị luận cứ bào chữa, bảo vệ do Trung tâm hoặc Chi nhánh xác nhận trên cơ sở đề xuất của người thực hiện trợ giúp pháp lý;

h) Thời gian tham gia phiên tòa do Thẩm phán chủ tọa phiên tòa hoặc Thư ký phiên tòa xác nhận;

i) Thời gian thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến thủ tục kháng cáo, kháng nghị bản án sơ thẩm, bản án phúc thẩm, thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm do Thẩm phán phụ trách giải quyết vụ án xác nhận;

k) Thời gian thực hiện các công việc cần thiết khác có liên quan đến việc bào chữa, bảo vệ do Trung tâm hoặc Chi nhánh xác nhận trên cơ sở đề xuất của người thực hiện trợ giúp pháp lý.

2. Thời gian tham gia tố tụng vụ án dân sự, việc dân sự bao gồm:

a) Thời gian gặp gỡ, làm việc với đương sự, người làm chứng và những người tham gia tố tụng khác do những người này xác nhận;

b) Thời gian gặp gỡ, làm việc với người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng theo các giai đoạn tố tụng do người trực tiếp làm việc xác nhận;

c) Thời gian nghiên cứu hồ sơ, sao chụp và chuẩn bị tài liệu tại cơ quan tiến hành tố tụng do đại diện của cơ quan tiến hành tố tụng xác nhận; 

d) Thời gian xác minh, thu thập, đánh giá tài liệu, đồ vật, chứng cứ cần thiết liên quan đến việc bảo vệ; thời gian chuẩn bị luận cứ bảo vệ  do Trung tâm hoặc Chi nhánh xác nhận trên cơ sở đề xuất của người thực hiện trợ giúp pháp lý;

đ) Thời gian tham gia các hoạt động tố tụng khác (thẩm định, định giá,..) do đại diện cơ quan, tổ chức đó(thẩm định, định giá,...) xác nhận;

e) Thời gian tham gia hòa giải đối với vụ án dân sự bắt buộc phải hòa giải trước khi xét xử theo quy định của pháp luật do Thẩm phán chủ trì hoặc Thư ký phiên hòa giải xác nhận;

g) Thời gian tham gia phiên tòa do Thẩm phán chủ tọa phiên tòa hoặc Thư ký phiên tòa xác nhận;

h) Thời gian thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến thủ tục kháng cáo, kháng nghị bản án sơ thẩm, bản án phúc thẩm, thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm do Thẩm phán phụ trách giải quyết vụ án xác nhận;

i) Thời gian thực hiện các công việc cần thiết khác có liên quan đến việc bảo vệ do Trung tâm hoặc Chi nhánh xác nhận trên cơ sở đề xuất của người thực hiện trợ giúp pháp lý.

3. Thời gian tham gia tố tụng vụ án hành chính bao gồm:

a) Thời gian gặp gỡ, làm việc với cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ việc theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g, h và i khoản 2 Điều này.

b) Thời gian tham gia đối thoại do Thẩm phán hoặc Thư ký phiên đối thoại xác nhận.

4. Trong trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án thì thời gian làm căn cứ thanh toán chế độ bồi dưỡng vụ việc trợ giúp pháp lý của người thực hiện trợ giúp pháp lý là thời gian thực tế mà người thực hiện trợ giúp pháp lý đã tham gia trợ giúp pháp lý đến thời điểm đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án. 
5. Trong trường hợp thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý thì thời gian làm căn cứ thanh toán chế độ bồi dưỡng vụ việc trợ giúp pháp lý của người thực hiện trợ giúp pháp lý là thời gian thực tế mà người thực hiện trợ giúp pháp lý đã tham gia trợ giúp pháp lý đến thời điểm thay thế. Thời gian làm căn cứ thanh toán chế độ bồi dưỡng vụ việc trợ giúp pháp lý đối với người được Trung tâm hoặc Chi nhánh cử thay thế là thời gian thực tế mà người thực hiện trợ giúp pháp lý được cử thay thế tiếp tục thực hiện các công việc tiếp theo.

6. Trường hợp người thực hiện trợ giúp pháp lý tiếp tục được Trung tâm hoặc Chi nhánh cử thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý ở các giai đoạn tố tụng tiếp theo hoặc trong trường hợp vụ án tiếp tục được giải quyết sau tạm đình chỉ thì thời gian làm căn cứ thanh toán chế độ bồi dưỡng vụ việc trợ giúp pháp lý của người thực hiện trợ giúp pháp lý là thời gian thực tế mà người thực hiện trợ giúp pháp lý đã tham gia trợ giúp pháp lý trong giai đoạn tiếp theo.

Điều 5. Thời gian tham gia đại diện ngoài tố tụng

Thời gian tham gia đại diện ngoài tố tụng bao gồm:

1. Thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với người được trợ giúp pháp lý, người đại diện hoặc thân nhân của họ, người làm chứng do những người này xác nhận;

2. Thời gian nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị tài liệu để thực hiện việc đại diện do Trung tâm hoặc Chi nhánh xác nhận trên cơ sở đề xuất của người thực hiện trợ giúp pháp lý;

3. Thời gian xác minh, thu thập tài liệu, đồ vật, chứng cứ, tình tiết liên quan đến việc đại diện do Trung tâm hoặc Chi nhánh xác nhận trên cơ sở đề xuất của người thực hiện trợ giúp pháp lý;

4. Thời gian người thực hiện trợ giúp pháp lý gặp gỡ, làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan do cơ quan, tổ chức, cá nhân đó xác nhận;

5. Thời gian người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia đại diện trước cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý do cơ quan, tổ chức, cá nhân đó xác nhận.

Điều 6. Bồi dưỡng theo buổi làm việc

1. Chế độ bồi dưỡng theo buổi làm việc (1/2 ngày làm việc) được áp dụng đối với các vụ việc trợ giúp pháp lý đại diện ngoài tố tụng và các vụ việc tham gia tố tụng do người thực hiện trợ giúp pháp lý lựa chọn để làm căn cứ chi trả tiền bồi dưỡng thực hiện vụ việc.
2. Buổi làm việc làm căn cứ chi trả tiền bồi dưỡng thực hiện vụ việc cho người thực hiện trợ giúp pháp lý được xác định như sau:

a) Buổi làm việc của người thực hiện trợ giúp pháp lý được tính trên cơ sở 04 giờ làm việc; 

b) Trong trường hợp, người thực hiện trợ giúp pháp lý làm việc trong nhiều buổi, nhưng mỗi buổi thực hiện không đủ 04 giờ, thì số buổi làm việc được tính trên tổng số giờ làm việc thực tế của người thực hiện trợ giúp pháp lý. Số giờ làm việc lẻ còn lại (nếu có) được tính như sau:
Nếu số giờ làm việc lẻ không đủ 03 giờ thì tính thành 1/2 buổi làm việc.

Nếu số giờ làm việc lẻ từ đủ 03 giờ trở lên thì tính thành 01 buổi làm việc.
3. Việc chi trả bồi dưỡng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý theo buổi làm việc phải căn cứ vào thời gian thực tế (cộng dồn) mà người thực hiện trợ giúp pháp lý đã thực hiện.
Điều 7. Khoán chi theo vụ việc

1. Khoán chi theo vụ việc được áp dụng đối với những vụ việc tham gia tố tụng do người thực hiện trợ giúp pháp lý lựa chọn để làm căn cứ chi trả tiền bồi dưỡng thực hiện vụ việc.
2. Khi lựa chọn hình thức khoán chi theo vụ việc thì tùy tính chất, nội dung vụ việc, người thực hiện trợ giúp pháp lý phải thực hiện các công việc sau đây:
a) Đối với vụ việc tham gia tố tụng hình sự: gặp gỡ, làm việc với người bị buộc tội, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người tham gia tố tụng khác; tham gia các hoạt động tố tụng; làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và thực hiện các công việc cần thiết khác có liên quan đến việc bào chữa, bảo vệ. Chi tiết các công việc cần phải thực hiện được thể hiện tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này.
b) Đối với vụ việc tham gia tố tụng dân sự, tố tụng hành chính: gặp gỡ, làm việc với các đương sự, những người tham gia tố tụng, người tiến hành tố tụng; tham gia các hoạt động tố tụng; làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan và thực hiện các công các công việc cần thiết khác có liên quan đến việc bảo vệ. Chi tiết các công việc cần phải thực hiện được thể hiện tại Phụ lục số 02 và số 03  kèm theo Thông tư này.
3. Việc chi trả tiền bồi dưỡng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý theo hình thức khoán chi vụ việc phải căn cứ vào công việc thực tế mà người thực hiện trợ giúp pháp lý đã thực hiện quy ra số buổi tương ứng. Trường hợp người thực hiện trợ giúp pháp lý không thực hiện một hoặc một số công việc theo quy định của Thông tư này thì những công việc đó sẽ không được xác định làm căn cứ để chi trả tiền bồi dưỡng.
Điều 8. Khoán chi theo vụ việc trong một số trường hợp đặc biệt

1. Trường hợp vụ việc trợ giúp pháp lý có từ hai (02) người thực hiện trợ giúp pháp lý trở lên thực hiện trợ giúp pháp lý cho một (01) người được trợ giúp pháp lý trong cùng một vụ án thì tùy theo tính chất, nội dung vụ việc, căn cứ để chi trả tiền bồi dưỡng là các công việc thực tế của mỗi người thực hiện nhưng không vượt quá số buổi tương ứng áp dụng đối với hình thức khoán chi vụ việc quy định tại Điều 7 Thông tư này.

Ví dụ 1: A bị truy tố vào tội có khung hình phạt thuộc loại tội nghiêm trọng, Trung tâm trợ giúp pháp lý cử tham gia 02 người thực hiện trợ giúp pháp lý cho A từ giai đoạn điều tra, sau khi hoàn thành, Trung tâm sẽ căn cứ vào công việc thực tế do 02 người thực hiện đã làm (để làm căn cứ thanh toán bồi dưỡng vụ việc nhưng số buổi thanh toán không vượt quá: 12 buổi.
2. Trường hợp vụ việc trợ giúp pháp lý có một (01) người thực hiện trợ giúp pháp lý được phân công thực hiện cho hai (02) người được trợ giúp pháp lý trở lên trong cùng một vụ án thì tùy theo tính chất, nội dung vụ việc, căn cứ để chi trả tiền bồi dưỡng là các công việc thực tế của mỗi người thực hiện nhưng không vượt quá 130% số buổi tương ứng áp dụng đối với hình thức khoán chi vụ việc quy định tại Điều 7 Thông tư này;
Ví dụ 2: Luật sư - cộng tác viên A trợ giúp pháp lý cho B và C từ giai đoạn điều tra. B và C cùng bị truy tố vào tội có khung hình phạt thuộc tội ít nghiêm trọng. Sau khi hoàn thành, Trung tâm sẽ căn cứ vào công việc thực tế do Cộng tác viên A đã làm để làm căn cứ thanh toán bồi dưỡng vụ việc nhưng số buổi thanh toán không vượt quá:  130% X 8,5 buổi = 11,05 buổi.

3. Trường hợp thực hiện trợ giúp pháp lý cho một (01) người được trợ giúp pháp lý bị truy tố 02 (hai) tội danh trở lên trong cùng một vụ án thì căn cứ để chi trả tiền bồi dưỡng thực hiện vụ việc như sau:

a) Nếu 02(hai) tội danh có khung hình phạt khác nhau theo tính chất vụ việc thì áp dụng mức khoán chi vụ việc ở  tội danh có khung hình phạt cao hơn.

Ví dụ 3: A bị truy tố hai (02) tội danh: 01 tội danh có khung hình phạt thuộc tội nghiêm trọng, 01 tội danh có khung hình phạt thuộc tội đặc biệt nghiêm trọng và người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia từ giai đoạn điều tra. Khi áp dụng  hình thức khoán chi vụ việc, người thực hiện được áp dụng mức khoán chi vụ việc đối với tội danh có khung hình phạt thuộc tội đặc biệt nghiêm trọng là 18,5 buổi.
b) Nếu hai (02) tội danh có cùng khung hình phạt thuộc cùng tính chất thì căn cứ để chi trả tiền bồi dưỡng là các công việc thực tế của mỗi người thực hiện nhưng không vượt quá 130%  số buổi tương ứng áp dụng đối với hình thức khoán chi vụ việc quy định tại Điều 7 Thông tư này;

Ví dụ 4: B bị truy tố hai (02) tội danh đều có cùng khung hình phạt thuộc tội rất nghiêm trọng và người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia từ giai đoạn điều tra, căn cứ để chi trả tiền bồi dưỡng là các công việc thực tế của người thực hiện nhưng không vượt quá: 130% X 15,5 buổi = 20,15 buổi.

4. Trường hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong các vụ việc có tính chất phức tạp hoặc điển hình; Vụ việc được xác định là vụ án trọng điểm; Vụ việc có tác động, ảnh hưởng lớn trong dư luận xã hội, thu hút được quần chúng, nhân dân theo dõi, được truyền thông phản ánh rộng rãi; vụ việc mà trong quá trình giải quyết có quan điểm khác nhau về việc có tội hay không có tội giữa cơ quan tố tụng, thì  tùy theo tính chất, nội dung vụ việc, căn cứ để chi trả tiền bồi dưỡng có thể tăng nhưng không vượt quá 130% số buổi tương ứng áp dụng đối với hình thức khoán chi vụ việc quy định tại Điều 7 Thông tư này.

Ví dụ 5:  Cộng tác viên A thực hiện trợ giúp pháp lý từ giai đoạn điều tra cho B trong vụ án mà được cơ quan tiến hành tố tụng xác định là án trọng điểm (phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và cả nước). B bị truy tố vào tội danh có khung hình phạt đặc biệt nghiêm trọng thì căn cứ vào công việc thực tế mà Cộng tác viên A đã thực hiện, có thể chi trả mức bồi dưỡng cao hơn mức khoán tương ứng với khung hình phạt đặc biệt nghiêm trọng nhưng không quá: 130% X 18,5 buổi = 24,05 buổi.

Điều 9. Thủ tục đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý  

1. Khi đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc tư vấn, đại diện ngoài tố tụng, tham gia tố tụng tính thời gian theo buổi làm việc, người thực hiện trợ giúp pháp lý gửi Trung tâm hoặc Chi nhánh các loại giấy tờ sau:
a) Bảng kê thời gian và chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này);

b) Hoá đơn, chứng từ, giấy đi đường và các giấy tờ hợp lệ chứng minh chi phí hành chính liên quan đến việc thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý (nếu có) theo quy định hiện hành về tài chính.

2. Khi đề nghị thanh toán chi phí thực hiện những vụ việc tham gia tố tụng theo khoán chi vụ việc, người thực hiện trợ giúp pháp lý gửi Trung tâm hoặc Chi nhánh các loại giấy tờ sau:
a) Bảng kê công việc và chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo các biên bản làm việc hoặc các giấy tờ tài liệu khác chứng minh công việc đã thực hiện có xác nhận của cơ quan, tổ chức, cá nhân nơi người thực hiện trợ giúp pháp lý đến làm việc; 
b) Hoá đơn, chứng từ, giấy đi đường và các giấy tờ hợp lệ chứng minh chi phí hành chính liên quan đến việc thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý (nếu có) theo quy định hiện hành về tài chính.

Điều 10. Thời điểm thanh toán và thời hạn thanh toán chế độ bồi dưỡng vụ việc trợ giúp pháp lý
1. Thời điểm thanh toán

a) Trong thời hạn chín mươi (90) ngày làm việc, kể từ khi hoàn thành vụ việc trợ giúp pháp lý hoặc cơ quan tiến hành tố tụng đình chỉ vụ án, người thực hiện trợ giúp pháp lý hoàn chỉnh chứng từ và đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý đến Trung tâm hoặc Chi nhánh;
b) Đối với vụ việc kéo dài hoặc bị tạm đình chỉ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, người thực hiện trợ giúp pháp lý có thể hoàn chỉnh chứng từ và đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc theo từng giai đoạn tố tụng trong thời hạn sáu mươi (60) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc giai đoạn tố tụng hoặc tạm đình chỉ vụ án.
2) Thời hạn thanh toán
Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều này, Chi nhánh nơi cử người thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Trung tâm để thanh toán theo quy định.

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị thanh toán hợp lệ theo quy định tại Thông tư  này, Trung tâm có trách nhiệm thẩm định và thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người đề nghị theo quy định.

Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Trung tâm yêu cầu người thực hiện trợ giúp pháp lý hoàn thiện.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày     tháng     năm       , thay thế Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan phản ánh về Bộ Tư pháp để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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